
 PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO

1 THCS Tân Lập 186 186 0 113 73 9 3 186 100 0 0 20 10.8 66 35.484 100 53.76

2 THCS Tân Tiến 200 200 0 93 107 1 0 200 100 0 0 55 27.5 78 39 67 33.50

3 TH&THCS Tân Hoà 31 31 0 14 17 10 5 31 100 0 0 3 9.68 17 54.839 11 35.48

4 TH&THCS Tân Lợi 38 38 0 11 27 15 12 37 97.37 1 2.63 3 8.11 12 32.432 22 59.46

5 PT DTNT Đồng Phú 87 87 0 34 53 81 50 87 100 0 0 11 12.6 36 41.379 40 45.98

6 THCS Tân Phú 240 240 0 102 138 5 1 240 100 0 0 50 20.8 115 47.917 75 31.25

7 TH&THCS Tân Hưng 18 18 0 8 10 8 5 18 100 0 0 1 5.56 8 44.444 9 50.00

8 TH&THCS Tân Phước 143 143 0 74 69 39 23 142 99.3 1 0.7 35 24.6 47 33.099 60 42.25

9 THCS,THPT Đồng Tiến 154 154 0 68 86 70 36 154 100 0 0 21 13.6 61 39.61 72 46.75

10 TH&THCS Đồng Tâm 68 68 0 40 28 9 0 64 94.12 4 5.88 8 12.5 21 32.813 35 54.69

11 THCS Thuận Phú 169 169 0 85 84 18 6 168 99.41 1 0.59 36 21.4 79 47.024 53 31.55

12 TH&THCS Thuận Lợi 93 93 0 43 50 10 6 93 100 0 0 17 18.3 37 39.785 39 41.94

Tổng 1427 1427 0 685 742 275 147 1420 99.51 7 0.49 260 18.3 577 40.634 583 41.06

Đồng Phú, ngày  24  tháng 5 năm 2023
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